
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN 

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND   Ninh Thuận, ngày         tháng 12 năm 2023 

   

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc  

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Thuận năm 2023 

 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); 

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 

sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-

2025; 

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh 

Ninh Thuận, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030;  

Căn cứ Kế hoạch số 1252/KH-UBND ngày 04/4/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Ninh 

Thuận năm 2023;  

Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc 

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Ninh Thuận và Tổ tư vấn giúp việc Hội 

đồng; Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

tỉnh về việc điều chỉnh, thay thế thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản 

phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Ninh Thuận và thay thế 

thành viên Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng; 

Căn cứ Quyết định số 1209/QĐ-HĐĐG ngày 16/9/2023 của Chủ tịch Hội 

đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 

tỉnh Ninh Thuận về ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân 

hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh 

Thuận; 
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Theo đề nghị của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương 

trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Thuận tại Tờ trình số 337/TTr-

HĐĐG ngày 26/12/2023. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm thuộc 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Thuận năm 2023, cụ thể 

như sau: 

1. Công nhận sản phẩm đạt hạng 4 sao đối với 21 sản phẩm của 5 chủ thể (chi 

tiết theo Phụ lục đính kèm). 

2. Sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP cấp tỉnh tại 

khoản 1 Điều này được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận sản phẩm 

OCOP; được sử dụng Tem Chứng nhận “OCCP Ninh Thuận” và thứ hạng sao in, 

dán trên bao bì sản phẩm theo quy định hiện hành. 

3. Kết quả công nhận phân hạng sản phẩm OCOP có giá trị trong 03 (ba) năm 

kể từ ngày Quyết định được ký ban hành. 

Điều 2. Mức chi giải thưởng cho các sản phẩm đạt sao 

1. Chi giải thưởng cho các sản phẩm đạt sao thực hiện theo quy định tại điểm 

h khoản 2 Điều 87 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn 

ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-

2025.  

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 đã phân bổ cho Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ, giao dự 

toán cho Chi cục Phát triển nông thôn tại Quyết định số 47c/QĐ-SNNPTNT ngày 

21/02/2023. Cụ thể số tiền thưởng, như sau: 

- Sản phẩm đạt 4 sao: 8.000.000 đồng/giải (Tám triệu đồng). 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Chương 

trình OCOP), có trách nhiệm: 

- Thực hiện công bố, công khai sản phẩm và tham mưu tổ chức việc trao 

Giấy chứng nhận cho các chủ thể có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 

cấp tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và cơ quan, đơn vị liên 

quan kiểm tra, giám sát định kỳ các sản phẩm được công nhận, kịp thời phát hiện 

và xử lý các vi phạm về sử dụng Tem chứng nhận “OCOP Ninh Thuận” và các 

quy định khác của pháp luật. 
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- Chi trả giải thưởng cho các chủ thể có sản phẩm đạt 4 sao tại Điều 2 Quyết 

định này và thực hiện quyết toán theo quy định tài chính hiện hành. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm: 

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ thể có sản 

phẩm OCOP được công nhận thực hiện việc sử dụng và in Tem chứng nhận 

“OCOP Ninh Thuận”  lên bao bì sản phẩm đã được công nhận theo quy định. 

- Thực hiện việc quản lý và sử dụng Tem chứng nhận “OCOP Ninh Thuận” 

đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan 

thực hiện kiểm tra định kỳ các sản phẩm hàng năm. 

3. Sở Công thương: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn 

vị liên quan hỗ trợ các chủ thể quảng bá sản phẩm tiêu thụ sản phẩm OCOP. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các chủ 

thể sản xuất sản phẩm OCOP hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP để 

tham gia đánh giá ở thứ hạng sao cao hơn; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc 

tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm OCOP. 

5. Các chủ thể có sản phẩm được công nhận có trách nhiệm: Tổ chức quản 

lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm theo đúng Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản 

phẩm Chương trình OCOP; sử dụng và in Tem Chứng nhận “OCOP Ninh Thuận”, 

thứ hạng sao được công nhận lên sản phẩm theo quy định; tiếp tục đầu tư cải tiến  

mẫu mã, bao bì, nâng cao chất lượng sản phẩm để tham gia đánh giá ở thứ hạng 

sao cao hơn; mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh, chú trọng việc liên kết theo 

chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Công Thương, 

Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Phát triển 

nông thôn; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất có tên tại Điều 1 và các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Văn phòng Điều phối NTM TW; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- VPUB: LĐ, VXNV, KTTH; 

- Lưu: VT.     HC 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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TỈNH NINH THUẬN 

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục 

DANH MỤC SẢN PHẨM ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG VÀ CÔNG NHẬN 

SẢN PHẨM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM 

(OCOP) TỈNH NINH THUẬN NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      12/2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 

 

 

 

STT 

 

Tên sản phẩm Chủ thể Địa chỉ Xếp hạng Ghi chú 

1 
Nho xanh sấy 

Evergreen 

Hợp tác xã Nho 

Evergreen Ninh 

Thuận 

Khu phố 10, 

Phường Văn Hải, 

TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

4 sao 

Không 

chi giải 

thưởng 

2 
Nho đỏ sấy 

Evergreen 

Hợp tác xã Nho 

Evergreen Ninh 

Thuận 

Khu phố 10, 

Phường Văn Hải, 

TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

4 sao 

Không 

chi giải 

thưởng 

3 

Nước nho 

xanh lên men 

Evergreen 

Hợp tác xã Nho 

Evergreen Ninh 

Thuận 

Khu phố 10, 

Phường Văn Hải, 

TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

4 sao 

Không 

chi giải 

thưởng 

4 

Nước nho đỏ 

lên men 

Evergreen 

Hợp tác xã Nho 

Evergreen Ninh 

Thuận 

Khu phố 10, 

Phường Văn Hải, 

TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

4 sao 

Không 

chi giải 

thưởng 

5 

Nước mắm 

CaNa ngọt 

thơm vị cá 12 

độ đạm 

Công ty TNHH 

nước mắm CANA 

Quốc lộ 1A, xã 

Phước Minh, huyện 

Thuận Nam, tỉnh 

Ninh Thuận 

4 sao  

6 

Nước mắm 

CaNa ngọt 

thơm vị cá 22 

độ đạm 

Công ty TNHH 

nước mắm CANA 

Quốc lộ 1A, xã 

Phước Minh, huyện 

Thuận Nam, tỉnh 

Ninh Thuận 

4 sao  

7 
Nước mắm 

CaNa ngọt 

Công ty TNHH 

nước mắm CANA 

Quốc lộ 1A, Xã 

Phước Minh, huyện 
4 sao  
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thơm vị cá 32 

độ đạm 

Thuận Nam, tỉnh 

Ninh Thuận 

8 

Nước mắm 

CaNa ngọt 

thơm vị cá 42 

độ đạm 

Công ty TNHH 

nước mắm CANA 

Quốc lộ 1A, xã 

Phước Minh, huyện 

Thuận Nam, tỉnh 

Ninh Thuận 

4 sao  

9 
Kẹo Thạch 

Sohaku 

Công ty Cổ phần 

Rau Câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã 

Lợi Hải, huyện 

Thuận Bắc, tỉnh 

Ninh Thuận 

4 sao  

10 

Kẹo Thạch 

Sohaku vị Trà 

sữa 

Công ty Cổ phần 

Rau Câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã 

Lợi Hải, huyện 

Thuận Bắc, tỉnh 

Ninh Thuận 

4 sao  

11 
Kẹo Rong 

Biển Kakami 

Công ty Cổ phần 

Rau Câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã 

Lợi Hải, huyện 

Thuận Bắc, tỉnh 

Ninh Thuận 

4 sao  

12 
Bột 

Carrageenan 

Công ty Cổ phần 

Rau Câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã 

Lợi Hải, huyện 

Thuận Bắc, tỉnh 

Ninh Thuận 

4 sao  

13 
Nho mẫu đơn 

NH01-209 

Hộ Kinh doanh 

Nguyễn Đình Trí 

Thôn Láng Ngựa, 

xã Nhơn Sơn, 

huyện Ninh Sơn, 

tỉnh Ninh Thuận 

4 sao  

14 
Nho ngón tay 

đen NH04-102 

Hộ Kinh doanh 

Nguyễn Đình Trí 

Thôn Láng Ngựa, 

xã Nhơn Sơn, 

huyện Ninh Sơn, 

tỉnh Ninh Thuận 

4 sao  

15 Nho đỏ 

Công ty TNHH Sản 

xuất và Thương 

mại Nông sản Thái 

Thuận-Ninh Thuận 

Thôn Lương Cang 

2, xã Nhơn Sơn, 

huyện Ninh Sơn, 

tỉnh Ninh Thuận 

4 sao  

16 Nho xanh 

Công ty TNHH Sản 

xuất và Thương 

mại Nông sản Thái 

Thuận -Ninh Thuận 

Thôn Lương Cang 

2, xã Nhơn Sơn, 

huyện Ninh Sơn, 

tỉnh Ninh Thuận 

4 sao  

17 Táo tươi 

Công ty TNHH Sản 

xuất và Thương 

mại Nông sản Thái 

Thuận -Ninh Thuận 

Thôn Lương Cang 

2, xã Nhơn Sơn, 

huyện Ninh Sơn, 

tỉnh Ninh Thuận 

4 sao  

18 Nước cốt nho 
Công ty TNHH Sản 

xuất và Thương 

Thôn Lương Cang 

2, xã Nhơn Sơn, 
4 sao  
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mại Nông sản Thái 

Thuận-Ninh Thuận 

huyện Ninh Sơn, 

tỉnh Ninh Thuận 

19 Nước cốt táo 

Công ty TNHH Sản 

xuất và Thương 

mại Nông sản Thái 

Thuận -Ninh Thuận 

Thôn Lương Cang 

2, xã Nhơn Sơn, 

huyện Ninh Sơn, 

tỉnh Ninh Thuận 

4 sao  

20 

Rượu vang 

nho Thái 

Thuận 

Công ty TNHH Sản 

xuất và Thương 

mại Nông sản Thái 

Thuận -Ninh Thuận 

Thôn Lương Cang 

2, xã Nhơn Sơn, 

huyện Ninh Sơn, 

tỉnh Ninh Thuận 

4 sao  

21 
Rượu Brandy 

Thái Thuận 

Công ty TNHH Sản 

xuất và Thương 

mại Nông sản Thái 

Thuận -Ninh Thuận 

Thôn Lương Cang 

2, xã Nhơn Sơn, 

huyện Ninh Sơn, 

tỉnh Ninh Thuận 

4 sao  
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